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1 2254801022084 Trần Đỗ Minh Phát 22/02/2007 8.0 8.0 7.3 7.8 Khá

2 2254801022086 Đặng Hoàng Phúc 14/01/2007 7.2 7.1 6.6 7.0 Khá

3 2254801022087 Huỳnh Lâm Duy Phúc 16/09/2007 7.5 7.7 7.3 7.5 Khá

4 2254801022090 Phạm Minh Phương 11/10/2007 8.2 9.4 8.2 8.5 Giỏi

5 2254801022092 Lê Quốc Thái 07/08/2007 7.6 7.4 7.0 7.4 Khá

6 2254801022093 Phạm Văn Thạnh 01/10/2007 7.7 8.2 7.3 7.7 Khá

7 2254801022096 Nguyễn Lê Bảo Tín 14/11/2006 8.1 6.7 8.0 7.7 Khá

8 2254801022097 Nguyễn Thành Tín 21/07/2007 7.5 6.9 7.3 7.3 Khá

9 2254801022101 Trương Nguyễn Phú Trọng 22/09/2007 7.5 6.5 8.0 7.4 Khá
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